
UBND TỈNH HÒA BÌNH 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /QĐ-SGD&ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Hòa Bình, ngày      tháng 10 năm 2020  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử giáo viên tham gia tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường 

cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS thuộc Dự án 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; 

Công văn số 266/DATHCSKKN2-ĐTBD ngày 12/10/2020 của Dự án giáo dục THCS 

khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 về việc Tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm 

trường cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học cơ sở (THCS) thuộc Dự 

án về dạy học tích hợp và tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù khu vực 

khó khăn và dân tộc thiểu số, 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử đoàn cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn về dạy học tích hợp và tổ 

chức hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số 

gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

Thời gian: Từ ngày 17/10/2020 đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2020. 

Địa điểm: Trung tâm tập huấn và cung ứng dịch vụ Ngân hàng BIDV, số 1 Lý 

Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng. 

Điều 2. Các ông (bà) có tên trên có trách nhiệm tham gia đầy đủ, thực hiện 

nghiêm túc các nội dung bồi dưỡng, tập huấn do Ban tổ chức quy định. Dự án THCS 

KKN2 thanh toán tiền phòng nghỉ, đơn vị cử người đi tập huấn chịu trách nhiệm 

thanh toán tiền phương tiện đi lại, công tác phí và các khoản chi khác theo chế độ 

hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn 

nghiệp vụ của Sở GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị có giáo viên tham gia tập huấn và 

các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:                                                                 
- Như điều 3;                                                                                              

- Lãnh đạo Sở;   

- Website ngành; 

- Lưu: VT, GDTrH(PH10).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
                         

 

 

 
 Đinh Thị Hường 





SỞ GD&ĐT TỈNH HÒA BÌNH 

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 
 (Kèm theo QĐ số:         /QĐ-SGD&ĐT ngày       tháng 10 năm 2020 về việc Tập huấn giáo viên trường trung học cơ sở  

thuộc Dự án về dạy học tích hợp và tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số ) 

 

Trưởng đoàn: Vũ Thị Nguyệt; Số điện thoại: 0989.375.336; Email: vtnguyet.kib@hoabinh.edu.vn 

 

TT Họ và tên 
Địa chỉ 

 đơn vị công tác 

Giáo viên 

môn 

 

TT 

Tổ XH 

Giới 

tính 
Dân tộc Điện thoại Email 

1 Nguyễn Văn Vũ Trường TH&THCS Dũng Phong, Cao Phong Văn - 

GDCD 

x Nam Kinh 0964913846 nguyenvanvu8357@gmail.com 

2 Bùi Thị Ánh Tuyết Trường TH&THCS Dũng Phong, Cao Phong Văn – Sử  0 Nữ Kinh 0367563593 buituyetyenlap@gmail.com 

3 Lưu Anh Đạt Trường TH&THCS Bắc Phong, Cao Phong  x Nam Kinh 0917446865 luuanhdat78@gmail.com 

4 Phùng Thị Gấm Trường TH&THCS Bắc Phong, Cao Phong Lịch sử  Nữ Kinh 0367838544 Phungthigam75@gmail.com 

5 Nguyễn Thị Thu Hường PTDT BT TH&THCS Thung Nai, Cao Phong  x Nữ Mường 0988146874 thuhuongcp73@gmail.com 

6 Trần Thị Thu Hiền PTDT BT TH&THCS Thung Nai, Cao Phong Lịch sử 0 Nữ Kinh 0917438677 Thuhientran5@gmail.com 

7 Đoàn Thị Hồng Trường TH&THCS Yên Lập, Cao Phong Lịch sử 

 

x Nữ Kinh 0373535920 doanhong1106@gmail.com 

8 Đoàn Thị Bắc TH&THCS Tây Phong Văn - Sử x Nữ Kinh 0335505066 doanbachb@gmail.com 

9 Nguyễn Mạnh Trường TH&THCS Tây Phong Văn - Sử 0 Nam Kinh 0357803906 nguyenmanhtruongyt@gmail.com 

10 Phạm Thị Ngọc Thu Trường THCS Thị trấn Cao Phong, Cao Phong Tiếng Anh x Nữ Kinh 0916796116 thuphongnamcuong79@gmail.com 

11 Bùi Thị Xuyên Trường THCS Thị trấn Cao Phong, Cao Phong Lịch sử 0 Nữ Mường 0915439630 xuyenthanh72@gmail.com 

12 Bùi Thị Lan Trường TH&THCS Xuân Phong  Ngữ văn x Nữ Kinh 0343248289 lankhoahbcp@gmail.com 

13 Đinh Thị Hiếu  Trường TH&THCS Xuân Phong Lịch sử  0 Nữ  Kinh 0354119763 thanhhieudinh69@gmail.com 

14 Bùi Thị Liên  Trường TH&THCS Bình Thanh Lịch Sử 0 Nữ  Mường 0383499808 phuonghoadoinui@gmail.com 

15 Nguyễn Thị Phương Hoa   Trường TH&THCS Bình Thanh Ngữ Văn x Nữ Kinh 0364506269 ngoclinhlienhb@gmail.com 

16 Dương Hồng Hà Trường TH & THCS Yên Thượng Văn Sử x Nữ Kinh  0376090432 duonghongha.cp@gmail.com 

17 Bùi Thị Hằng Trường TH & THCS Yên Thượng Văn Sử 0 Nữ Mường 0359360910 Hanghuy812006@gmail.com 

18 Nguyễn Thị Thuận  TH&THCS Đông Phong Văn- Sử x Nữ K 039.779.8846 Thuan.cp2009@gmail.com 

19 Nguyễn Thị Bích  TH&THCS Đông Phong   Văn- Sử 0    Nữ   M 039.925.4699 bigbangxphb@gmail.com 

20 Bùi Thị Dịu TH&THCS Thu Phong Lịch sử 0 Nữ Mường 0989670998 trangbachhb@gmail.com 

mailto:buituyetyenlap@gmail.com


21 Mai Thị Liên TH&THCS Thu Phong T. Anh x Nữ Kinh 0842196122 mailinhnguyen@gmail.com 

22 Bùi Thị Nga TH&THCS Nam Phong Lịch sử x Nữ Mường  0383218627 buithinganpcp@gmail.com 

23 Nguyễn Thị Thanh Huế TH&THCS Nam Phong Lịch sử 0 Nữ Mường 0393789725 Huenguyencaophong76@gmail.com 

24 Lâm Thị Loan Trường TH&THCS Tân Phong Văn x Nữ Kinh 0358227281 lamloancp@gmail.com 

25 Nguyễn Thị Thanh Trường TH&THCS Tân Phong Lịch Sử 0 Nữ Kinh 0904891870 thanhcp021@gmail.com 

26 
Vũ Thị Nguyệt Phòng GD&ĐT Kim Bôi 

Chuyên 

viên 
 

Nữ 
Kinh 

0989.375.336 vtnguyet.kib@hoabinh.edu.vn 

27 
Bùi Hải Dương TH&THCS Hùng Tiến   x Nam Mường 0397162153 haiduongbui1975@gmail.com 

28 
Quách Thị Thơ TH&THCS Hùng Tiến Lịch sử  Nữ Mường 0398413537 quachthoanh81@gmail.com 

29 Đinh Khánh Nam TH&THCS Lập Chiệng   x Nam Mường 0384170305 dinhkhanhnam79@gmail.com 

30 Bùi Thị Liên TH&THCS Lập Chiệng Lịch sử  Nữ Mường 0394523459 quangthekb@gmail.com 

31 Đỗ Hồng Nhi TH&THCS Nật Sơn   x Nữ Kinh 0338589498 hongnhi.1971@gmail.com 

32 
Lê Thị Kim Huệ TH&THCS Kim Tiến   x Nữ Kinh 0359340939 lehuekt2@gmail.com 

33 
Nguyễn Thị Lý TH&THCS Kim Tiến Lịch sử  Nữ Kinh 0347864711 ngly77@gmail.com 

34 Bùi Thị Hà TH&THCS Hợp Đồng   x Nữ Mường 0977552157 halac157@gmail.com 

35 Bùi Thị Chảnh TH&THCS Hợp Đồng Lịch sử  Nữ Mường 0385884889 cayluuda1980@gmail.com 

36 
Nguyễn TTuyết Minh THCS thị trấn Bo   x Nữ Kinh 0395023599 minhttbo@gmail.com 

37 
Trần Thị Hải THCS thị trấn Bo Lịch sử  Nữ Kinh 0393839025 tranhonghaikb@gmai.com 

38 Bùi Thị Băng TH&THCS Bình Sơn   x Nữ Mường 03593557734 buibang3006@gmail.com 

39 
Bùi Thị Diện TH&THCS Bình Sơn Lịch sử  Nữ Mường 0353299295 giaovienbs@gmail.com 

40 
Bùi Đức Hoàn TH&THCS B Đú Sáng Lịch sử  Nam Mường 0966843402 hoandsb@gmail.com 

41 
Nguyễn Văn Sang TH&THCS B Đú Sáng   x Nam Kinh 0984827023 nguyensangs1973@gmail.com 

42 
Lưu Thị Minh Nguyệt TH&THCS Vĩnh Đồng   x Nữ Kinh 0983077491 lnguyet68@gmail.com 

43 
Đinh Thị Hoa TH&THCS Vĩnh Đồng Lịch sử  Nữ Mường 0978947184 dinhhoakb@gmail.com 

44 
Trần Thị Thúy TH&THCS Sơn Thủy Lịch sử x nữ Kinh 0339229865 trathithuyst@gmail.com 

45 
Bùi Thị Sáu TH&THCS Sơn Thủy Lịch sử  nữ Mường 0397736967 buithisau.st@gmail.com 

46 
Nguyễn Thị Hương TH&THCS Sào Báy Lịch sử  Nữ Kinh 0818.995.885 nguyenthihuong01471@gmail.com 

47 
Dương Thị Liễu TH&THCS Sào Báy Lịch sử x Nữ Kinh 0366.121.222 lieu89629@gmail.com 

48 
Bùi Thị Xiến TH&THCS Trung Bì Lịch sử  Nữ Mường 0364441779 buithixien.c2.kib.trb@hoabinh.edu.vn 
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49 
Nguyễn Ngọc Minh TH&THCS Trung Bì Địa lý x Nam Mường 0972150181 nguyenngocminh.c2.kib.trb@hoabinh.edu.vn 

50 
Bùi Thị Vinh TH&THCS A Đú Sáng Lịch sử X Nữ Mường 0971518809 vinhhb78@gmail.com 

51 
Bùi Thị Hiệp TH&THCS A Đú Sáng Địa lý  Nữ Mường 0343608627 hiepbuihiep1973@gmail.com 

52 
Bạch Thị Quế TH&THCS Bắc Sơn Lịch sử x Nữ Mường 0378216774 thcsbacson10@gmail.com 

53 
Phạm Thị Thủy TH&THCS Bắc Sơn Ngữ văn x Nữ Kinh 0399633006 thcsbacson10@gmail.com 

54 
Bùi Thị Nhung TH&THCS Thung Rêch Lịch sử X Nữ Mường 0376083566 tuyetnhung1179@gmail.com 

55 
Quách Thị Thủy TH&THCS Thung Rêch Lịch sử  Nữ Mường 0962375998 quachthuyhb75@gmail.com 

56 
Nguyễn Minh Tới TH&THCS Mỵ Hòa Lịch sử x Nữ Kinh 0372144918 nguyenminhtoi9@gmail.com 

57 
Nguyễn Thị Liễu TH&THCS Mỵ Hòa Lịch sử  Nữ Kinh 0967465898 lieu1973@gmail.com 

58 
Đinh Thị Hinh TH&THCS Thượng Tiến Lịch sử x Nữ Kinh 0346661080 dinhhinh81@gmail.com 

59 
Quách Tấn TH&THCS Thượng Tiến Lịch sử x Nam Kinh 0936248779 bghthuongtien@gmail.com 

60 
Bùi Thị Hiền TH&THCS Kim Bình Lịch sử x Nữ Mường 0975163734 minhtrungtnmt.kb@gmail.com 

61 
Bùi Thị Hoa TH&THCS Kim Bình Lịch sử  Nữ Mường 0979977706 buihoakbhb@gmail.com 

62 
Nguyễn T Kim Thanh TH&THCS Kim Bôi Địa lý x Nữ Kinh 0984,433,983 thanhthao2207@gmail.com 

63 
Đỗ Lê Hưng TH&THCS Kim Bôi Lịch sử  Nam Kinh 0387,886,683 dolehung1989@gmail.com 

64 
Bùi Thị Kiều Chinh TH&THCS Vĩnh Tiến Ngữ văn x Nữ Mường 0386118789 kieuchinhtus@gmail.com 

65 
Bùi Thị Chiều TH&THCS Vĩnh Tiến Lịch sử  Nữ Mường 0394171509 buithichieu1970@gmail.com 

66 
Đỗ Văn Quang TH&THCS Nuông Dăm   x Nam Kinh 0867540973 vanquangdo996@gmail.com 

67 
Lưu Thị Hà TH&THCS Nuông Dăm Lịch sử  Nữ Kinh 0384904375 thaothanhnguyen2102@gmail.com 

68 
Đào Thị Minh Hiệp TH&THCS Hợp Kim   x Nữ Kinh 0399631352 hiepkimboi@gmail.com 

69 
Hoàng Thu Thủy TH&THCS Hợp Kim    Nữ Kinh 0962599998 hoangthuy10489@gmail.com 

70 
Trần Thị Nhung TH&THCS Nam Thượng Lịch sử  Nữ Kinh 0977459670 nhungnamthuong@gmail.com 

71 
Quách Thị Nguyệt TH&THCS Nam Thượng   x Nữ Kinh 0828638825 nguyetthoan.72@gmail.com 

72 
Bùi Văn Tuân TH&THCS Cuối Hạ   x Nam Mường 0985,162,813 buivantuan91079@gmail.com 

73 
Quách Thị Nở TH&THCS Cuối Hạ Lịch sử  Nữ Mường 0979,942,685 qtno.cuoiha@gmail.com 

74 
Nguyễn Phương Hiền TH&THCS Kim Sơn   x Nữ Mường 0974499084 phuonghienkimtruy@gmail.com 

75 
Bùi Thị Thu Hà TH&THCS Kim Sơn Lịch sử  Nữ Mường 0397861927 c12.kib.kimson@gmail.com 

76 
Đỗ Thị Thu Hường TH&THCS Tú Sơn   x Nữ Kinh 0976032411 dohuong012@gmail.com 

77 
Bạch Thị Hà TH&THCS Tú Sơn Lịch sử  Nữ Mường 0989785576 bachhatuson@gmail.com 
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78 
Nguyễn Thị Minh Hà TH&THCS Hạ Bì   x Nữ Mường 0975598782 nguyenhahb70@gmail.com 

79 
Vũ Văn Cang TH&THCS Hạ Bì Lịch sử  Nam Kinh 0943490272 cang.vu84@gmail.com 

80 
Bùi Hà Việt TH&THCS Thượng Bì Lịch sử    Mường 0368056616 buihaviet1980@gmail.com 

82 
Nguyễn Hoài Thu TH&THCS Đông Bắc   x Nữ Mường 0983889333 Giaoviendongbac@gmail.com 

82 
Bùi Thị Chiên TH&THCS Đông Bắc Lịch sử  Nữ Mường 0358903676 Giaoviendongbac@gmail.com 

83 
Bùi Văn Nội TH&THCS Kim Truy   x Nam Mường 0379296640 nlh0810@gmail.com 

84 
Bùi Nguyên Cường TH&THCS Kim Truy Địa lý x Nam Kinh 0397885865 buinguyencuong9293@gmail.com 

85 
Bùi Thị Ngọc Thư TH&THCS C Đú Sáng   x Nữ Mường 0366121076 buingocthu047@gmail.com 

86 
Bùi Văn Tâm TH&THCS C Đú Sáng Lịch sử  Nam Mường 0365293786 tamdusang78@gmail.com 

87 
Đặng Hoàng Anh Trường TH&THCS Vụ Bản- Lạc Sơn Anh x Nam Kinh 0973320018 halshb@gmail.com, 

88 Vũ Mạnh Quân Trường TH&THCS Vụ Bản Sử   Nam Kinh 919132645 manhquanlshb@gmail.com 
89 Mai Thị Giang TrườngTH&THCS Miền Đồi Văn x Nữ Kinh 378231682 maigiang2608@gmail.com 

90 Cấn Hải Hồng TrườngTH&THCS Miền Đồi Lịch Sử   Nữ Kinh 986292013 canhaihong1978@gmail.com 

91 
Bùi Văn Cương TrườngTH&THCS Ân Nghĩa Lịch Sử   Nam Mường 947120028 cuonghero88@gmail.com 

92 
Bùi Văn Dước Trường TH&THCS Tân Mỹ Lịch Sử   Nam Mường 986312389 buiduoc1976@gmail,com 

93 
Mai Văn Huy Trường TH&THCS Tân Mỹ Văn - sử x Nam Kinh 984920398 mailhuyhb@gmail.com 

94 
Bùi Văn Thanh TrườngTH&THCS Văn Sơn   x Nam  Mường  389170559 buivanthanh.m1@gmail.com 

94 Trần Hải Yến  TrườngTH&THCS Văn Sơn Lịch Sử   Nữ Kinh  0978400730 tranhaiyenvs@gmail.com 

96 Bùi Thị Hợp Trường TH&THCS Tuân Đạo Văn Sử x Nữ Mường 0333558857 btchien.c2vas.las@hoabinh.edu.vn 
97 Bùi Thị Chiên Trường TH&THCS Tuân Đạo Văn  Sử   Nữ Mường 0339109460 bthop.c2tud.las@hoabinh.edu.vn 
98 

Bùi Thị Hợi Trường TH&THCS Phúc Tuy  Ngữ văn x Nữ Mường 365193928 buihoi1981@gmail.com 
99 

Bùi Thị Mừng Trường TH&THCS Phúc Tuy  Lịch sử   Nữ Mường 326386332 mungbui1972@gmail.com 
100 

Bùi Thị Tin TrườngTH&THCS Bình Hẻm Văn x Nữ Mường 983441446 buitin80@gmail.com 
101 

Phạm Thị Tuyết Mai TrườngTH&THCS Bình Hẻm Sử   Nữ Kinh 988607140 maimai19902011@gmail.com 
102 

Bùi Thị Thúy TrườngTH&THCS Mỹ Thành Ngữ văn X Nữ Mường 964072395 thuymtls@gail.com 
103 

Bùi Văn Hận TrườngTH&THCS Mỹ Thành Lịch sử   Nam Mường 973898518 vanhan1068@gail.com 
104 Bùi Văn Thành TrườngTH&THCS Tự Do Văn x Nam Mường 0989948276 thanhcong87899194@gmail.com 
105 Bùi Văn Quản  TrườngTH&THCS Tự Do Sử   Nam Mường 0393810457 quantudo.1980@gmail.com 

106 
Bùi Văn Thanh  TrườngTH&THCS Nhân Nghĩa Văn x Nam Mường 399255992 nhivutn@gmail.com 
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107 Nguyễn Thị Hằng  TrườngTH&THCS Nhân Nghĩa Sử   Nữ Kinh 961596488 hanghiep0221@gmail.com 
108 

Trần Thu Hà Trường TH&THCS Chí Đạo Tiếng anh x Nữ Kinh 0983861380 tranthuhahb@gmail.com 
109 

Bùi Thị Lê Trường TH&THCS Chí Đạo Lịch sử   Nữ Mường 0336370031 btle.c2ann.las@hoabinh.edu.vn 
110 

Hoàng Thúy Sơn Trường TH&THCS Xuất Hóa 

Sử - 

GDCD x 
Nữ Kinh 

0397064771 hoangthuyson.1980@gmail.com 
111 

Bùi Văn Thành Trường TH&THCS Xuất Hóa Văn Sử   Nam Mường 0396039076 bvthanh.c2tud.las@hoabinh.edu.vn 
112 

Nguyễn Thị Hồng Son Trường TH&THCS Hương Nhượng Ngữ Văn x Nữ Kinh 979767322 hongson80@gmail.com 
113 

Bùi Văn Tiến Trường TH&THCS Hương Nhượng Lịch Sử   Nam Mường 964077710 buivantuantang@gmail.com 
114 Bùi Văn Hiếu  TrườngTH&THCS Liên Vũ Lịch Sử x Nam Mường 985660243 bvhieu.c2bic.las@hoabinh.edu.vn 

115 Bùi Văn Nhường TrườngTH&THCS Liên Vũ Lịch Sử   Nam  Kinh 398919168 Buinhuong12345@gmail.com 

116 Võ Trung Hiếu Trường TH&THCS Quý Hòa Văn x Nam Kinh 973898577 votrunghieu1977@gmail.com 

117 Nguyễn Tố Như Trường TH&THCS Quý Hòa Sử   Nữ Kinh 9133968142 nguyentonhu77hb@gmail.com 

118 
Lê Minh Nguyên Trường TH & THCS Ngọc Lâu NgữVăn X Nữ Kinh 383218599 vutuanlongmn@gmail.com 

119 
Bùi Văn Nhiển Trường TH & THCS Ngọc Lâu Lịch Sử   Nam Mường 368296353 Buinhien1980@gmail.com 

120 
Nguyễn Thanh Hoài TrườngTH&THCS Vũ Lâm Văn x Nữ Kinh .0978586547 hoainguyenthanhbinh@gmail.com 

121 
Mai Kiều Anh TrườngTH&THCS Vũ Lâm Sử   Nữ Kinh .0377661576 Maikieuanh78@gmail.com 

122 
Bùi   Thị   Thủy TrườngTH&THCSVĂN NGHĨA Anh X Nữ Mường 984891164 thuycoi1280@gmail.com 

121 
Bùi   Thị   Phương TrườngTH&THCSVĂN NGHĨA Sử X Nữ Mường 373475159 buiphuong01673@gmail.com 

123 
Phạm Thị Hương Trường TH&THCS Bình Chân Ngữ văn x Nữ Kinh 0976529179 pthuonglshb@gmail.com 

124 
Bùi Thị My Trường TH&THCS Bình Chân Lịch Sử   Nữ Mường 0375144938 buimyhbls.mb@gmail.com 

125 
Bùi Thị Hiền TrườngTH&THCS Chí Thiện Ngữ Văn x Nữ Mường 989866128 hientuat1977@gmail.com 

126 
Đặng Thị Hạnh TrườngTH&THCS Chí Thiện Lịch Sử   Nữ Kinh 973352587 hanhminhbong78@gmail.com 

127 
Trần Huyền Trang TrườngTH&THCS Yên Nghiệp Văn x Nữ Kinh 385782559 huyentrang19011986@gmail.com 

128 
Vũ Thị Thu TrườngTH&THCS Yên Nghiệp Sử   Nữ Kinh 973457640 Phuongthu8579@gmail.com 

129 Nguyễn Thị Nhuần Trường TH&THCS Bình Cảng Văn x Nữ Kinh 392538450 nhuanhathu@gmail.com 

130 Bạch Thị Thu Trang Trường TH&THCS Bình Cảng Sử   Nữ Kinh 348459241 Bachtrang1986@gmail.com 

131 Hoàng Thị Quyên Trường TH&THCS Yên Phú Ngữ Văn x Nữ Kinh 0394782142   
132 Bùi Văn Nam Trường TH&THCS Yên Phú Lịch Sử   Nam Mường 0368768748   
133 Đỗ Văn Đình Trường TH&THCS Tây Tiến Ngữ Văn x Nam Kinh     
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134 Nguyễn Quang Lâm Trường TH&THCS Tây Tiến Lịch Sử x Nam Kinh     
135 

Phạm Thị Tình Trường TH&THCS Phú Lương Ngữ Văn x Nữ Kinh 367868822 pttinh.c2vas.las@hoabinh.edu.vn 
136 

Nguyễn Thị Duyên Trường TH&THCS Phú Lương Lịch Sử   Nữ Kinh 392078815 pttinh.c2vas.las@hoabinh.edu.vn 
137 Bùi Thị Hồng Trường TH&THCS Tân Lập Ngữ văn x Nữ Mường 964203938 hongdai1210@gmail.com 
138 Nguyễn Thị Mai Trường TH&THCS Tân Lập Lịch sử   Nữ Kinh 965699036 Mainuyenthi513@gmail.com 
139 

Nguyễn Kiều Anh Trường TH&THCS Định Cư Ngữ văn x Nữ Kinh 377019966 kieuanhhl@gmail.com 

140 
Vũ Thị Hiệp Trường TH&THCS Định Cư Lịch sử   Nữ Kinh 343640226 builucktht@gmail.com 

141 Nguyễn Thị Hải TH&THCS Cun Pheo Lịch sử x Nữ Kinh 0983 079 171 nguyenthihaidai@gmail.com 

142 Hà Thị Thủy TH&THCS Bao La  x Nữ Thái 0353 343 937   

143 Hà Thị Hương Thảo TH&THCS Bao La Lịch sử  Nữ Thái 0364 037 288 huongthao95.hnue@gmail.com 

144 Hà Thị Thuận TH&THCS Xăm Khoè Lịch sử x Nữ Thái 388375547 hathuan86@gmail.com 

145 Vũ Thị Huệ TH&THCS Mai Hịch Lịch sử  Nữ Kinh 818717373 vuhuemc73@gmail.com 

146 Vì Thị Hồng Nhung TH&THCS Mai Hịch  x Nữ thái 362160601 gvhongnhung87@gmail.com 

147 Nguyễn Thị Hiền TH&THCS Vạn Mai Lịch sử  Nữ Kinh 0394887483 hienducmc@gmail.com 

148 Hà Trung Hiếu TH&THCS Vạn Mai  x  Thái 0984803171 trunghieu@maichau.edu.vn 

149 Đinh Thị Thoa TH&THCS Mai Hạ Lịch sử   Thái 385886696 dinhthoa2009@gmail.com 

150 Ngần Thị Hạnh TH&THCS Mai Hạ  x  Thái 372131462 hanhtrieu123@gmail.com 

151 Nguyễn Thị Bích 

Phương 

TH&THCS Chiềng Châu  x 
Nữ 

Kinh 91708377 nguyenphươngthcs@gmail.com 

152 Hà Thị Hạnh TH&THCS Chiềng Châu Lịch sử  Nữ Kinh 936740350 hanhdbhb1977@gmail.com 

153 Hà Thị Hằng TH&THCS Nà Phòn  x Nữ Thái 912686631 halinhhang@gmail.com 

154 Trần Thị Tố Loan Th&THCS Nà Phòn Lịch sử  Nữ Kinh 972451227 tranloanmc@gmail.com 

155 Hà Thị Ngót TH&THCS Tòng Đậu Lịch sử x Nữ Thái 362751233 ngotphong@gmail.com 

156 Lã Thị Thành TH&THCS Đồng Bảng  x Nữ Kinh 394172928 lathanh530@gmail.com  

157 Trần Quang Đạt TH&THCS Tân Sơn Lịch sử   Kinh 395780490 tranquangdat48@gmail.com 

158 Tống Minh Tú TH&THCS Pà Cò  x  Kinh 972703811 tongminhtu88@gmail.com 

159 Nguyễn Thị Thảo TH&THCS Pà Cò Lịch sử   Kinh 368970212 nguyenthaomchb86@gmail.com 

160 Vì Thị Hiếu TH&THCS Hang Kia A  x Nữ Thái 352776612 tuaananhhieu1512@gmail.com 

161 Trần Thanh Hoà TH&THCS Tòng Đậu Lịch sử  Nữ Kinh 389007032 hoalongmchb@gmail.com 
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162 Lò Thị Thu TH&THCS Hang Kia B  x Nữ Mường 397128640 lothu83@gmail.com 

163 Hà Văn Việt TH&THCS Hang Kia B Lịch sử   Thái 969487064  

164 Nguyễn Thị Ngân TH&THCS Phúc Sạn  x Nữ Kinh 348950649 nganhaips@gmail.com 

165 Đỗ  Xuân Lợi TH&THCS Phúc Sạn Lịch sử   Kinh 865041978 doloips@gmail.com 

166 Đinh Thị Lý PTDT BT Tân Mai  x Nữ Kinh 978320823 dinhlymc@gmail.com 

167 Lê Thị Kim Dung PTDT BT Tân Mai Lịch sử  Nữ Kinh 339398973 dunggiangminhtrang@gmail.com 

168 Vì Thị Chuyên PTDT BT Tân Dân  x Nữ Thái 374832258 vichuyen93@gmail.com 

169 Hà Công Hội PTDT BT Tân Dân Lịch sử   Thái 982767309 conghoi03081994@gmail.com 

170 Hà Thị Thảo TH&THCS Ba Khan  x Nữ Thái 982016768 thaoha.hb@gmail.com 

171 Bùi Thị Nhật Lệ TH&THCS Ba Khan Lịch sử  Nữ Mường 868236882 nhatlemchb@gmail.com 

172 Võ Thị Thơm PTDT BT Noong Luông Lịch sử  Nữ Kinh 834149167 vothom.naphon@gmail.com 

173 Khà Thị Khoa TH&THCS Pù Bin  x Nữ Thái 398529820 khakhoamc@gmail.com 

174 Cù Thị Liên TH&THCS Pù Bin Lịch sử  Nữ Kinh 366683556 cuthilien110369@gmail.com 

Danh sách gồm có 174 người./. KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hường 
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